
UBND TỈNH KHÁNH HÒA

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Số:                 /STNMT-CCBVMT

V/v hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường đối với
các dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo
ĐTM năm 2023 (áp dụng đối với dự án chưa đi

vào hoạt động)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày         tháng 3 năm 2023

Kính gửi: ………………………………………………………………………….

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường 2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

(viết tắt Nghị định số 08); Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của

Luật Bảo vệ môi trường (viết tắt Thông tư số 02); Quyết định phê duyệt báo cáo

đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của UBND tỉnh; và công văn số

759/BTNMT-MT ngày 14/02/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc

hướng dẫn việc gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất

kinh doanh, dịch vụ. Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các các tổ chức/cá

nhân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thực hiện công tác bảo vệ môi trường sau khi

UBND tỉnh phê duyệt báo cáo ĐTM, cụ thể như sau:

- Thực hiện đầy đủ các nội dung trong quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM

(tên hiện nay Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM).

- Công khai báo cáo ĐTM đã được phê duyệt kết quả thẩm định trên trang

thông tin điện tử của chủ dự án hoặc tại trụ sở UBND cấp xã nơi thực hiện dự án;

Thời điểm công khai chậm nhất là 10 ngày sau khi có quyết định phê duyệt kết

quả thẩm định báo cáo ĐTM.

- Chỉ được phép đổ thải các loại đất, đá thải, phế liệu xây dựng phát sinh

trong quá trình thực hiện Dự án vào đúng các vị trí đã được chính quyền địa

phương chấp thuận và phải có biện pháp quản lý, kỹ thuật bảo đảm các yêu cầu

về an toàn vệ sinh môi trường trong quá trình thu gom, vận chuyển, đổ thải.

- Thực hiện việc phân loại, lưu giữ, chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt,

chất thải nguy hại theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10

tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết

thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; hợp đồng với đơn vị có chức

để thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định.

- Thực hiện quan trắc môi trường theo báo cáo ĐTM được UBND tỉnh phê

duyệt và lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường và gửi báo cáo về UBND tỉnh, Sở

TNMT, BQL KKT Vân Phong (đối với các dự án thuộc Khu kinh tế); UBND cấp

huyện (nơi triển khai thực hiện dự án) theo quy định tại Khoản 5 Điều 66 Thông tư

số 02. Biểu mẫu báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo Mẫu số 05.A Phụ lục VI

Thông tư số 02. Thời gian gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng

năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023) trước ngày
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15/01/2024. Hình thức báo cáo công tác bảo vệ môi trường Báo cáo bằng văn bản

giấy, có chữ ký của người có thẩm quyền, đóng dấu của đơn vị và bản điện tử

(file.doc). Các biểu mẫu tổng hợp số liệu kèm theo báo cáo phải được đóng dấu giáp

lai. Báo cáo theo hình thức này được gửi theo phương thức: gửi, nhận trực tiếp; gửi,

nhận qua dịch vụ bưu chính (Ghi chú: Báo cáo gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường

(thông qua Chi cục Bảo vệ môi trường); file.doc được gửi về địa chỉ email:

ccbvmt@khanhhoa.gov.vn).

Trên đây là một số hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường gửi các tổ

chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa biết và thực hiện. Trong quá trình triển

khai thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi

trường (thông qua Chi cục Bảo vệ môi trường), số ĐT: 3810767 để được hướng

dẫn.

Trân trọng./.

(Đính kèm Phụ lục các dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo ĐTM)

Nơi nhận: (VBĐT)
- Theo Phụ lục;

- UBND tỉnh (b/c);

- BQLKKT Vân Phong;

- Các Sở ban ngành;

- UBND cấp huyện/thị xã/thành phố;

- TTCNTT TN&MT (đăng tải);

-  Lưu: VT, CCBVMT, Giang.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Lan

mailto:ccbvmt@khanhhoa.gov.vn
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PHỤ LỤC

 (Đính kèm công văn số ……………/STNMT-CCBVMT ngày ……. tháng 3

năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

TT Tên Dự án Địa điểm dự án
Tên chủ

dự án

Số Quyết

định phê

duyệt

1 Khu đô thị An Bình

Tân

Phường Phước Long,

thành phố Nha Trang

Công ty Cổ phần

Xây lắp vật tư

Kỹ thuật

1857/QĐ-

UBND

02/8/2012

2 Khu nhà ở cao cấp 

Hoàng Phú

Phường Vĩnh Hòa, thành 

phố Nha Trang.

Công ty TNHH

Đầu tư & Phát

triển Thanh

Châu

2860/QĐ-

UBND

12/11/2013

3 Khu dân cư Nam Vĩnh

Hải

Phường Vĩnh Hải, thành

phố Nha Trang, tỉnh

Khánh Hòa

Công ty Cổ phần

Vật tư Nông sản

3066/QĐ-

UBND

02/12/2013

4 Khu đô thị VCN -

Phước Long

Tại phường Phước Hải và

Phước Long

Công ty Cổ phần

Đầu tư VCN

2988/QĐ-

UBND

05/10/2016

5 Khu đô thị VCN –

Phước Long II 

Tại phường Phước Long,

thành phố Nha Trang, tỉnh

Khánh Hòa

Công ty Cổ phần

Đầu tư VCN

2406/QĐ-

UBND

17/8/2017

6 Khu dân cư Phú Lộc Thuộc phường Cam Phú

và phường Cam Phúc

Nam, thành phố Cam

Ranh, tỉnh Khánh Hòa

Công ty Cổ phần

Xây dựng và

Kinh doanh nhà

Phú Lộc

3922/QĐ-

UBND

25/12/2017

7 Khu tái định cư tại xã

Vĩnh Thái 

Xã Vĩnh Thái, thành phố

Nha Trang, tỉnh Khánh

Hòa

BQL dự án Đầu

tư Xây dựng các

công trình Nông

nghiệp và Phát

triển nông thôn

tỉnh Khánh Hòa

38/QĐ-

UBND

05/01/2018

8 Khu đô thị The Forest

Hill Hotel & Villas 

Phường Vĩnh Nguyên và

phường Vĩnh Trường,

thành phố Nha Trang, tỉnh

Khánh Hòa

Công ty Cổ phần

Đầu tư Gia Tuệ

1918/QĐ-

UBND

04/7/2018
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TT Tên Dự án Địa điểm dự án
Tên chủ

dự án

Số Quyết

định phê

duyệt

9 Khu đô thị mới Lê

Hồng Phong II 

Tại phường Phước Hải và

xã Vĩnh Hiệp, thành phố

Nha Trang

Công ty Cổ phần

Bất động sản Hà

Quang

363/QĐ-

UBND

31/01/2018

10 Khu đô thị sinh thái

bán đảo Thanh Phong

(Hạng mục: Hạ tầng

kỹ thuật)

tại xã Vĩnh Thái, thành

phố Nha Trang, tỉnh

Khánh Hòa

Công ty Cổ phần

Xây lắp Vật tư

Kỹ thuật

4130/QĐ-

UBND

28/12/2018

11 Làng biệt thự sinh thái

Giáng Hương 

tại thôn Đất Lành, xã Vĩnh

Thái, thành phố Nha

Trang, tỉnh Khánh Hòa

Công ty TNHH

Tư vấn và Đầu tư

Trung Tín

382/QĐ-

UBND

31/01/2019

12 Khu đô thị mới Lê

Hồng Phong I” 

tại phường Phước Hải và

Phước Long, thành phố

Nha Trang, tỉnh Khánh

Hòa

Công ty Cổ phần

Bất động sản Hà

Quang

2408/QĐ-

UBND

24/7/2019

13 Khu căn hộ và dịch vụ

Phước Long

tại số 16 đường Phước

Long, phường Phước

Long, thành phố Nha

Trang, tỉnh Khánh Hòa

Công ty CP ĐT

XD Đông

Dương Nha

Trang

3873/QĐ-CT 

24/12/2019

14 Kè bờ phường Vĩnh

Nguyên

Tại phường Vĩnh Nguyên,

thành phố Nha Trang, tỉnh

Khánh Hòa

Sở Nông nghiệp

và Phát triển

Nông thôn

84/QĐ-CT 

10/01/2020

15 Khu đô thị mới Phước

Long 

Tại phường Phước Long,

thành phố Nha Trang, tỉnh

Khánh Hòa

Công ty CP ĐT

Phát triển Nhà và

Đô thị HUD Nha

Trang

1438/QĐ-

UBND

22/6/2009;

964/QĐ-CT 

27/4/2020

16 Đập dâng, hệ thống

kênh, đường ống cấp

nước cho khu tưới thị

xã Ninh Hòa và khu

tưới huyện Khánh

Vĩnh 

Tại xã Ninh Tân, thị xã

Ninh Hòa và các xã Khánh

Bình, Khánh Hiệp, Khánh

Đông, huyện Khánh Vĩnh,

tỉnh Khánh Hòa

BQL lý dự án

đầu tư xây dựng

các công trình

nông nghiệp và

phát triển nông

thôn tỉnh Khánh

Hòa

1169/QĐ-CT 

22/5/2020

17 Nâng cấp kênh tiêu

Bầu Máng tại thị trấn

Diên Khánh

Xã Diên Điền và xã Diên

Phú, huyện Diên Khánh,

tỉnh Khánh Hòa

Phòng Kinh tế

huyện Diên

Khánh

2389/QĐ-CT 

09/09/2020
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TT Tên Dự án Địa điểm dự án
Tên chủ

dự án

Số Quyết

định phê

duyệt

18 Kè, đập ngăn mặn

sông Đá Hàn 

Tại phường Ninh Đa và xã

Ninh Phú, thị xã Ninh

Hòa, tỉnh Khánh Hòa

UBND thị xã

Ninh Hòa

2639/QĐ-

UBND 

30/9/2020

19 Triển khai một phần

dự án Khu dân cư Cồn

Tân Lập, Phường

Xương Huân, Thành

phố Nha Trang trên

các lô đất HH1, HH2,

HH3

Tại Đường Xóm Cồn,

Phường Xương Huân,

thành phố Nha Trang, tỉnh

Khánh Hòa.

Công ty Cổ phần

Đầu tư VHR

2683/QĐ-

UBND 

05/10/2020

20 Kè biển chống xói lở

đoạn từ phía Nam cầu

Trần Hưng Đạo đến

Trung tâm Y tế huyện

Vạn Ninh 

Tại xã Vạn Lương, huyện

Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa

UBND huyện

Vạn Ninh

2728/QĐ-

UBND 

08/10/2020

21 Khu đô thị Mipeco

Nha Trang do 

Tại phường Vĩnh Nguyên,

thành phố Nha Trang, tỉnh

Khánh Hòa

Công ty TNHH

MTV Tổng

Công ty Xăng

dầu Quân đội

3222/QĐ-

UBND

01/12/2020

22 Kè chống sạt lở suối

Lương Hòa

Tại xã Vĩnh Lương, thành

phố Nha Trang, tỉnh

Khánh Hòa

BQL dự án các

công trình xây

dựng Nha Trang

3261/QĐ-

UBND

07/12/2020

23 Đầu tư cơ sở hạ tầng

chống ngập lụt, xói lở

khu dân cư Mỹ Thanh,

xã Cam Thịnh Đông,

thành phố Cam Ranh;

Kè bờ hữu sông Cái và

kè bờ sông Cái qua xã

Vĩnh Phương, thành

phố Nha Trang

thành phố Nha Trang và

thành phố Cam Ranh, tỉnh

Khánh Hòa

BQL dự án đầu

tư xây dựng các

công trình Nông

nghiệp và Phát

triển Nông thôn

tỉnh Khánh Hòa

3260/QĐ-

UBND

08/12/2020

24 Tiêu thoát lũ các xã

Diên Sơn - Diên Điền -

Diên Phú, huyện Diên

Khánh 

Tại xã Vĩnh Phương,

thành phố Nha Trang và

các xã Diên Phú, Diên

Điền, Diên Sơn, huyện

Diên Khánh, tỉnh Khánh

Hòa

BQL lý dự án

đầu tư xây dựng

các công trình

nông nghiệp và

phát triển nông

thôn tỉnh Khánh

3564/QĐ-

UBND

30/12/2020
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TT Tên Dự án Địa điểm dự án
Tên chủ

dự án

Số Quyết

định phê

duyệt

Hòa

25 Khu dân cư, tái định

cư đường Phạm Văn

Đồng 

Phường Cam Phú, thành

phố Cam Ranh, tỉnh

Khánh Hòa

BQL dự án các

công trình xây

dựng thành phố

Cam Ranh

1346/QĐ-

UBND

21/5/2021

26 Cải tạo, nâng cấp hệ

thống thoát lũ của 02

hồ chứa nước Suối

Hành, Tà Rục” 

Tại xã Cam Phước Đông,

thành phố Cam Ranh, tỉnh

Khánh Hòa

BQL dự án các

công trình xây

dựng thành phố

Cam Ranh

2978/QĐ-

UBND

22/9/2021

27 Kè bờ tả, hữu sông Tô

Giang đoạn từ Quốc lộ

1A đến đập Hải Triều

xã Vạn Phước

Xã Vạn Long và Vạn

Phước, huyện Vạn Ninh,

tỉnh Khánh Hòa

Phòng Kinh tế

huyện Vạn Ninh

3654/QĐ-

UBND 

25/10/2021

28 Khu dân cư và tái định

cư N4 (Hạng mục:

Đầu tư xây dựng kết

cấu hạ tầng kỹ thuật)

Tại Khu 6 - Khu du lịch

Bắc bán đảo Cam Ranh, xã

Cam Hải Đông, huyện

Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

Công ty Cổ phần

Tập đoàn Hưng

Thịnh

3997/QĐ-

UBND 

03/11/2021

29 Kè và đường ven đầm

Thủy Triều (đoạn từ

đường Lê Lợi đến

đường Yersin) 

Thị trấn Cam Đức, huyện

Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

BQL dự án Cam

Lâm

4676/QĐ-

UBND

16/12/2021

30 Mở rộng Đồn Biên

phòng cửa khẩu Cảng

Nha Trang và Bến cập

tàu Hải Đội 2 

Tại phường Vĩnh Nguyên,

thành phố Nha Trang, tỉnh

Khánh Hòa

Công ty Cổ phần

Cảng Nha Trang

288/QĐ-

UBND

26/01/2022

31 Đầu tư xây dựng nhà

ở cao tầng kết hợp

thương mại dịch vụ

New Galaxy Nha

Trang 

Tại lô HH-A, khu đô thị

biển An Viên, phường

Vĩnh Nguyên và phường

Vĩnh Trường, thành phố

Nha Trang, tỉnh Khánh

Hòa

Công ty Cổ phần

Hưng Thịnh

Land

542/QĐ-

UBND

22/02/2022

32 Khu phức hợp và nhà

ở Phước Lợi (Hạng

mục: Khu phức hợp

18 tầng và nhà ở) 

Tại khu đất số 935 thôn

Phước Lợi, xã Phước

Đồng, thành phố Nha

Trang, tỉnh Khánh Hòa

Công ty Cổ phần

Địa ốc Happy

652/QĐ-

UBND

04/3/2022
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TT Tên Dự án Địa điểm dự án
Tên chủ

dự án

Số Quyết

định phê

duyệt

33 Kè chống sạt lở hạ lưu

cầu sắt tại thôn Hải

Triều và Cửa Tùng

Thôn Hải Triều và thôn

Cửa Tùng, xã Cam An

Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh

Khánh Hòa

BQL dự án

huyện Cam Lâm

665/QĐ-

UBND 

08/3/2022

34 Khu dân cư Ninh

Thủy (Hạng mục: Hạ

tầng kỹ thuật)

Phường Ninh Thủy, thị xã

Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

Công ty Cổ phần

Hoàn Cầu Ninh

Hòa

744/QĐ-

UBND 

21/3/2022

35 Đê kè chống xói lở hai

bờ sông, lạch cầu Treo

và khơi thông dòng

chảy (đoạn từ cầu Bá

Hà đến cầu Treo)

Phường Ninh Diêm và

phường Ninh Thủy, thị xã

Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

UBND thị xã

Ninh Hòa

1583/QĐ-

UBND 

01/6/2022

36 Nhà máy nước Sơn

Thạnh (Giai đoạn 1) 

Tại xã Diên Thọ, huyện

Diên Khánh, tỉnh Khánh

Hòa

Công ty Cổ phần

Đầu tư Xây dựng

Cấp thoát nước

Sơn Thạnh

2457/QĐ-

UBND

31/8/2022

37 Khu neo đậu tránh trú

bão Sông Tắc kết hợp

cảng cá Hòn Rớ

Phường Vĩnh Trường và

xã Phước Đồng, thành phố

Nha Trang, tỉnh Khánh

Hòa

Sở Nông nghiệp

và Phát triển

Nông thôn

2884/QĐ-

UBND

17/10/2022

38 Hồ Chà Rang, tỉnh

Khánh Hòa 

Thuộc xã Ninh Lộc và

Ninh Hưng, thị xã Ninh

Hòa, tỉnh Khánh Hòa

Sở Nông nghiệp

và Phát triển

Nông thôn

2885/QĐ-

UBND 

17/10/2022

39 Hạ tầng kỹ thuật Khu

tái định cư đường 2/9

Xã Vạn Phước, huyện Vạn

Ninh, tỉnh Khánh Hòa

UBND huyện

Vạn Ninh

3025/QĐ-

UBND

07/11/2022

40 Hạ tầng kỹ thuật Khu

tái định cư Ninh Mã

(Tiểu khu 1)

Xã Vạn Thọ, huyện Vạn

Ninh, tỉnh Khánh Hòa

UBND huyện

Vạn Ninh

3026/QĐ-

UBND

41 Khu tái định cư Vông

Trắc Tre

Xã Vạn Phú, huyện Vạn

Ninh, tỉnh Khánh Hòa

UBND huyện

Vạn Ninh

3027/QĐ-

UBND

07/11/2022



8

TT Tên Dự án Địa điểm dự án
Tên chủ

dự án

Số Quyết

định phê

duyệt

42 Đường D1 (từ Tỉnh lộ

2 – Quốc lộ 27C)

Xã Diên Lạc, huyện Diên

Khánh, tỉnh Khánh Hòa

BQL dự án các

Công trình xây

dựng huyện

Diên Khánh

3457/QĐ-

UBND

16/12/2022

43 Nâng cấp, mở rộng

đường liên xã Sơn

Bình đi xã Sơn Hiệp

Xã Sơn Bình và xã Sơn

Hiệp, huyện Khánh Sơn,

tỉnh Khánh Hòa

BQL dự án các

công trình xây

dựng huyện

Khánh Sơn

3493/QĐ-

UBND

20/12/2022

44 Nhà máy nước sạch

Khu kinh tế Vân

Phong 

Tại xã Ninh Phước và xã

Ninh Phú, thị xã Ninh

Hòa, tỉnh Khánh Hòa

Công ty Cổ phần

Đầu tư Công

nghiệp Xây

dựng Hà Nội

3556/QĐ-

UBND

23/12/2022

45 Hạ tầng kỹ thuật Khu

tái định cư Ninh Xuân

Xã Ninh Xuân, thị xã Ninh

Hòa, tỉnh Khánh Hòa

Ủy ban nhân dân

thị xã Ninh Hoà

3618/QĐ-

UBND

29/12/2022

46 Kè và Đường dọc

sông nhánh nối sông

Cái và sông Đồng Đen

(giai đoạn 2)

Xã Diên An và xã Diên

Toàn, huyện Diên Khánh,

tỉnh Khánh Hòa

BQL dự án các

Công trình xây

dựng huyện

Diên Khánh

3619/QĐ-

UBND

29/12/2022

47 Hồ chứa nước Sơn

Trung

Xã Sơn Trung, huyện

Khánh Sơn, tỉnh Khánh

Hòa

Sở Nông nghiệp

và Phát triển

Nông thôn

10/QĐ-

UBND

14/01/2023

48 Khu tái định cư xã

Diên Sơn (Giai đoạn

1)

xã Diên Sơn, huyện Diên

Khánh, tỉnh Khánh Hoà

BQL dự án các

Công trình xây

dựng huyện

Diên Khánh

371/QĐ-

UBND

17/02/2023

49 Đường nối Diên Lộc –

Diên Bình

Xã Bình Lộc – xã Diên

Lạc, huyện Diên Khánh,

tỉnh Khánh Hòa

BQL dự án các

Công trình xây

dựng huyện

Diên Khánh

372/QĐ-

UBND

17/02/2023
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